
Ngành tốt nghiệp/ Mã 

tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

1 Nguyễn Thái Nhựt Anh 19/08/2004 A01 9.0 8.7 8.3 26 Đạt
2 Hoàng Thị Ngọc Anh N 04/08/1992 Tài chính ngân hàng Trường Cao đằng Công nghệ Hà Nội CQ 2013 CĐ Đạt
3 Vương Quốc Cường 02/10/1985 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP HCM CQ 2008 ĐH Đạt
4 Nguyễn Ngọc Linh Đan N 29/09/1997 Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt
5 Trần Văn Giào 20/07/1993 Khoa học máy tính Trường Đại học Đồng Tháp VLVH 2017 ĐH Đạt
6 Phan Ngọc Hiếu 03/02/1996 A00 7.0 6.7 7.7 21.4 Đạt
7 Nguyễn Trần Ngọc Huyền N 18/04/1999 A00 6.5 8.4 5.9 20.8 Đạt
8 Nguyễn Hoàng Hưng 03/07/2000 A00 4.3 8.3 7.3 19.9 Đạt
9 Ngô Việt Hưng 15/02/1991 A00 4.8 4.7 4.3 13.8 Đạt

10 Đặng Phùng Minh Khoa 27/11/1997 Quản trị kinh doanh
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần 

Thơ
CQ 2020 CĐ Đạt

11 Nguyễn Thùy Linh N 06/09/1999 Ngôn Ngữ Anh Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2021 ĐH Đạt
12 Trần Nguyễn Quang Minh 13/02/1984 A00 7.1 6.4 6.7 20.2 Đạt

13 Lâm Bích Ngọc N 18/02/1993 Tài chính ngân hàng
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  Cần 

Thơ
CQ 2014 TCCN Đạt

14 Nguyễn Thị Kim Nhiều N 07/10/1998 Công Nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt
15 Nguyễn Hữu Nhơn 19/08/1996 Bệnh học thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt
16 Nguyễn Thị Tuyết Nhung N 02/10/2002 A00 7.6 7.6 7.7 22.9 Đạt

17 Huỳnh Hồng Như N 14/10/1992 Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp 

Long An
CQ 2013 CĐ Đạt

18 Nguyễn Vũ Phương 19/04/1991 Cơ khí chế tạo máy Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt
19 Trương Lan Phương N 11/06/1999 Ngôn Ngữ Anh Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2021 ĐH Đạt
20 Tô Thanh Quang 26/09/1999 A00 7.8 5.7 6.2 19.7 Đạt

21 Đặng Trung Quân 20/07/1999 Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Công thương TP HCM CQ 2020 CĐ Đạt

22 Trương Tấn Tài 24/09/1995 Quản lý công nghiệp Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt
23 Nguyễn Minh Tân 05/02/1996 Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại CQ 2018 CĐ Đạt
24 Nguyễn Minh Tây 01/01/1987 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2011 ĐH Đạt

Ghi chú
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25 Trịnh Tư Vĩnh Thọ 15/03/1979 Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại học Dân Lập Kỹ Thuật Công 

nghệ TP HCM
CQ 2002 ĐH Đạt

26 Trương Thị Cẩm Tiên N 02/09/2000 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt
27 Trần Trung Toàn 12/05/1997 A01 5.4 5.1 5.2 15.7 Đạt
28 Lê Ngọc Trâm N 02/09/1999 A00 7.1 7.6 7.40 22.1 Đạt
29 Trần Kim Bảo Trân N 02/11/1995 Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt
30 Nguyễn Huỳnh Vi N 17/10/1993 Dược học Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu CQ 2015 CĐ Đạt

31 Phạm Quang Vũ 21/10/1995 Tài chính ngân hàng Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ CQ 2015 TCCN Đạt

32 Phạm Ngọc Khánh Vy N 15/03/2000 A00 7.0 8.1 7.7 23 Đạt
33 Nguyễn Xuân Yên N 19/06/2000 Tài chính -Ngân hàng Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 CĐ Đạt

Tổng cộng: 33 thí sinh

Ghi chú:

- A00: Toán - Lý - Hóa - A01: Toán - Lý - Anh - C02: Toán - Văn - Hóa - D01: Toán - Văn - Anh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


